


Nam Nữ

1 Nguyễn Đăng Khoa 15/6/1997

thị trấn Gò Dầu, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân
Luật Kinh 

tế

Luật Kinh 

doanh

Trường Đại học 

Kinh tế Tài 

chính TP.HCM

UBND thị 

trấn Gò Dầu

Tư pháp - Hộ 

tịch
Không Không X 0976191156

Khu phố Thanh 

Hà, thị trấn Gò 

Dầu, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh

Người hoạt động 

không chuyên 

trách cấp xã đủ 24 

tháng

2 Nguyễn Xuân Lam 11/03/1990

thị trấn Gò Dầu, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân Luật Luật
Trường Đại học 

Trà Vinh

UBND thị 

trấn Gò Dầu

Tư pháp - Hộ 

tịch
Không Không Không 0947827941

Khu phố Thanh 

Bình A, thị trấn Gò 

Dầu, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh

3 Ngô Toàn Định 20/05/1989

xã Hòa Hội, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Cử nhân Luật Luật
Trường Đại học 

Trà Vinh

UBND thị 

trấn Gò Dầu

Tư pháp - Hộ 

tịch
Không Không X 0973352210

Khu phố Nội Ô B, 

thị trấn Gò Dầu, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Người hoạt động 

không chuyên 

trách cấp xã đủ 24 

tháng

4 Mai Thị Thu Hà 03/01/1998

thị trấn Gò Dầu, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân
Luật Kinh 

tế
Luật Kinh tế

Trường Đại học 

Ngoại ngữ - Tin 

học TP.HCM

UBND thị 

trấn Gò Dầu

Tư pháp - Hộ 

tịch
Không Không Không 0396795491

Khu phố Rạch Sơn, 

thị trấn Gò Dầu, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

5 Trần Ánh Hồng 19/07/2002

thị trấn Gò Dầu, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân Luật Luật 
Trường Đại học 

Luật TP.HCM

UBND thị 

trấn Gò Dầu

Tư pháp - Hộ 

tịch
Không Không Không 0375059059

Khu phố Thanh 

Bình A, thị trấn Gò 

Dầu, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh

6 Đỗ Thị Hoàng My 28/07/1999

xã Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân Luật Luật Kinh tế
Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng

UBND thị 

trấn Gò Dầu

Tư pháp - Hộ 

tịch
Không Không Không 0962921306

ấp Suối Cao B, xã 

Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

7 Đỗ Lê Duy 21/07/2000

xã Thành Long, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Cử nhân Luật Luật 
Trường Đại học 

Luật TP.HCM

UBND thị 

trấn Gò Dầu

Tư pháp - Hộ 

tịch
Không Không Không 0382573643

ấp Thành Trung, 

xã Thành Long, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây 

Ninh

8 Đỗ Nguyên Phương 18/08/1997

xã Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân Luật Luật Kinh tế

Trường Đại học 

Công nghệ 

TP.HCM

UBND thị 

trấn Gò Dầu

Tư pháp - Hộ 

tịch
Không Không X 0888678692

ấp Suối Cao B, xã 

Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Người hoạt động 

không chuyên 

trách cấp xã đủ 24 

tháng

I. CHỨC DANH TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Đơn vị dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

Số điện thoại 

liên lạc

TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành đào 

tạo

Trường cơ sở, 

đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

(Kèm theo Thông báo số  977 /TB-HĐTD ngày  23/9/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã)

Ghi chúHỌ VÀ TÊN Địa chỉ báo tin
Vị trí dự 

tuyển

Miễn thi 

tin học

Miễn thi 

ngoại ngữ
STT

UBND HUYỆN GÒ DẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Nam Nữ

Đơn vị dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

Số điện thoại 

liên lạc

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành đào 

tạo

Trường cơ sở, 

đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ghi chúHỌ VÀ TÊN Địa chỉ báo tin
Vị trí dự 

tuyển

Miễn thi 

tin học

Miễn thi 

ngoại ngữ
STT

9 Đặng Văn Bích 23/07/1984

xã Phước Bình, 

thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây 

Ninh

Cử nhân Luật Luật 
Trường Đại học 

Trà Vinh

UBND thị 

trấn Gò Dầu

Tư pháp - Hộ 

tịch
Không Không X 0977071800

ấp Gò Ngải, xã 

Phước Bình, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh

Người hoạt động 

không chuyên 

trách cấp xã đủ 24 

tháng

10 Trương Bảo Ngọc 18/08/1993

Phường Lộc 

Hưng, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh

Cử nhân Luật Luật 

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại 

học Đà Nẵng

UBND thị 

trấn Gò Dầu

Tư pháp - Hộ 

tịch
Không Không X 0357217175

Khu phố Lộc 

Thành, Phường 

Lộc Hưng, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh

Hoàn thành nghĩa 

vụ tham gia công 

an nhân dân

11 Đỗ Thị Thanh Thúy 25/12/1999

xã Thạnh Đức, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân Luật Luật 
Học viện cán bộ 

TP.HCM

UBND thị 

trấn Gò Dầu

Tư pháp - Hộ 

tịch
Không Không Không 0988648792

ấp Bến Chò, xã 

Thạnh Đức, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh

12 Lâm Vĩ Khang 09/08/2000

thị trấn Gò Dầu, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân Luật Luật Hình sự
Trường Đại học 

Luật TP.HCM

UBND thị 

trấn Gò Dầu

Tư pháp - Hộ 

tịch
Không Không Không 0387480488

Khu phố Nội Ô A, 

thị trấn Gò Dầu, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

13 Trần Công Thành 12/05/2000

xã Hiệp Thạnh, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư
Quản lý 

đất đai

Quản lý đất 

đai

Trường Đại học 

Lâm Nghiệp

UBND xã 

Bàu Đồn

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

Không Không Không 0879399944

ấp Tầm Lanh, xã 

Hiệp Thạnh, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh

14 Nguyễn Thanh Hưng 08/06/1994

xã Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư
Trắc địa - 

bản đồ

Trắc địa - 

bản đồ

Trường Đại học 

Tài nguyên và 

Môi trường 

TP.HCM

UBND xã 

Bàu Đồn

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

Không Không Không 0962000292

ấp Cây Trắc, xã 

Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

15 Lê Tuấn Vủ 18/10/1996

xã Bàu Đồn, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư
Kỹ thuật 

môi trường

Kỹ thuật môi 

trường

Trường Đại học 

Công nghệ 

TP.HCM

UBND xã 

Bàu Đồn

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

Không Không Không 0389826017

ấp 5, xã Bàu Đồn, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

16 Trần Quang Minh 11/10/1993

xã Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư

Quản lý 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Quản lý Tài 

nguyên và 

Môi trường

Trường Đại học 

Nông lâm 

TP.HCM

UBND xã 

Bàu Đồn

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

Không Không X 0334802664

ấp Phước Đức B, 

xã Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Người hoạt động 

không chuyên 

trách cấp xã đủ 24 

tháng

17 Lê Minh Trọng 20/08/1996

phường Gia Lộc, 

thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây 

Ninh

Cử nhân
Quản lý 

đất đai
Địa chính

Trường Đại học 

Tài nguyên và 

Môi trường 

TP.HCM

UBND xã 

Bàu Đồn

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

Không Không Không 0909696768

Khu phố Lộc Khê, 

phường Gia Lộc, 

thị xã Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh

18 Trần Nhựt Thịnh 20//12/1997

xã Mỹ Quý Tây, 

huyện Đức Huệ, 

tỉnh Long An

Kỹ sư

Công nghệ 

kỹ thuật 

môi trường

Công nghệ 

kỹ thuật môi 

trường

Trường Đại học 

Văn Lang

UBND thị 

trấn Gò Dầu

Địa chính - 

Xây dựng - Đô 

thị và Môi 

trường

Không Không Không 0961230094

ấp 1, xã Mỹ Quý 

Tây, huyện Đức 

Huệ, tỉnh Long An

II. CHỨC DANH ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG



Nam Nữ

Đơn vị dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

Số điện thoại 

liên lạc

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành đào 

tạo

Trường cơ sở, 

đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ghi chúHỌ VÀ TÊN Địa chỉ báo tin
Vị trí dự 

tuyển

Miễn thi 

tin học

Miễn thi 

ngoại ngữ
STT

19 Trần Phước Lộc 10/01/1997

xã Phước Thạnh, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân
Quản lý 

đất đai

Quản lý đất 

đai

Trường Đại học 

Tài nguyên và 

Môi trường 

TP.HCM

UBND thị 

trấn Gò Dầu

Địa chính - 

Xây dựng - Đô 

thị và Môi 

trường

Không Không Không 0962574867

ấp Phước Hội B, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

20 Nguyễn Hoàng Thảo Uyên 10/07/1997

phường Trảng 

Bàng, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh

Kỹ sư
Khoa học 

môi trường

Khoa học 

môi trường

Trường Đại học 

Nông lâm 

TP.HCM

UBND thị 

trấn Gò Dầu

Địa chính - 

Xây dựng - Đô 

thị và Môi 

trường

Không Không Không 0967117252

khu phố Gia 

Huỳnh, phường 

Trảng Bàng, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh

21 Trần Thị Hồng Xuân 26/08/1996

xã Truông Mít, 

huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh 

Tây Ninh

Kỹ sư

Công nghệ 

kỹ thuật 

môi trường

Công nghệ 

kỹ thuật môi 

trường

Trường Đại học 

Tài nguyên và 

Môi trường 

TP.HCM

UBND thị 

trấn Gò Dầu

Địa chính - 

Xây dựng - Đô 

thị và Môi 

trường

Không Không Không 0966942874

ấp Thuận An, xã 

Truông Mít, huyện 

Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh

22 Phan Thanh Tàu 20/03/1995

phường Gia Lộc, 

thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ sư

Công nghệ 

kỹ thuật 

môi trường

Công nghệ 

kỹ thuật môi 

trường

Trường Đại học 

Tài nguyên và 

Môi trường 

TP.HCM

UBND thị 

trấn Gò Dầu

Địa chính - 

Xây dựng - Đô 

thị và Môi 

trường

Không Không X 0937892993

khu phố Gia Tân, 

phường Gia Lộc, 

thị xã Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh

Người hoạt động 

không chuyên 

trách cấp xã đủ 24 

tháng

23 Hồ Thị Thơm 11/11/1999

xã Cầu Khởi, 

huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh 

Tây Ninh

Cử nhân
Quản lý 

đất đai

Quản lý đất 

đai

Trường Đại học 

Tài nguyên và 

Môi trường 

TP.HCM

UBND xã 

Thạnh Đức

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

Không Không Không 0363960941

ấp Khởi Nghĩa, xã 

Cầu Khởi, huyện 

Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh

24 Võ Duy Bình 09/11/1998

xã Thanh Phước, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân

Quản lý 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Quản lý Tài 

nguyên và 

Môi trường

Trường Đại học 

Công thương 

TP.HCM

UBND xã 

Thạnh Đức

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

Không Không X 0374404425

ấp Trâm Vàng 2, 

xã Thanh Phước, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Hoàn thành nghĩa 

vụ tham gia công 

an nhân dân

25 Hồ Tuấn Vĩ 16/10/1999

xã Thanh Điền, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Cử nhân
Khoa học 

môi trường

Khoa học 

môi trường

Trường Đại học 

Khoa học tự 

nhiên

UBND xã 

Thạnh Đức

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

Không Không Không 0918855057

ấp Thanh Hùng, xã 

Thanh Điền, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh

26 Vũ Đức Hường 29/08/1994

Chi Lăng Nam, 

Thanh  Miện, 

Hải Dương

Kỹ sư

Quy hoạch 

vùng và Đô 

thị

Quy hoạch 

vùng và Đô 

thị

Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng

UBND xã 

Thạnh Đức

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

Không Không Không 0384458239

ấp Tân Lập, xã 

Tân Thông Hội, 

huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

27 Huỳnh Ngọc Tín 13/02/1996

phường Phổ 

Văn, thị xã Đức 

Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi

Cử nhân
Khoa học 

môi trường

Khoa học 

môi trường

Trường Đại học 

Lâm Nghiệp

UBND xã 

Thạnh Đức

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

Không Không Không 0399122683

9/3A Trịnh Đình 

Thảo, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh

28 Nguyễn Thị Kim Thi 11/12/1997

xã Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân
Quản lý 

đất đai

Quản lý đất 

đai

Trường Đại học 

Tài nguyên và 

Môi trường 

TP.HCM

UBND xã 

Phước Đông

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

Không Không Không 0969147718

ấp Phước Đức B, 

xã Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh



Nam Nữ

Đơn vị dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

Số điện thoại 

liên lạc

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành đào 

tạo

Trường cơ sở, 

đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ghi chúHỌ VÀ TÊN Địa chỉ báo tin
Vị trí dự 

tuyển

Miễn thi 

tin học

Miễn thi 

ngoại ngữ
STT

29 Trần Kha Vĩ 21/12/2000

xã Phước Thạnh, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân

Quản lý 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Quản lý Tài 

nguyên và 

Môi trường

Trường Đại học 

Tài nguyên và 

Môi trường 

TP.HCM

UBND xã 

Thanh Phước

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

Không Không Không 0987326977

ấp Phước Hòa, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

30 Lâm Quốc Bảo 16/07/1994

xã Mỹ Quý 

Đông, huyện 

Đức Huệ, tỉnh 

Long An

Kỹ sư
Quản lý 

đất đai

Quản lý đất 

đai

Trường Đại học 

Lâm Nghiệp

UBND xã 

Thanh Phước

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

Không Không Không 0968910727

ấp 4, xã Mỹ Quý 

Đông, huyện Đức 

Huệ, tỉnh Long An

31 Trương Minh Nhựt 12/04/1997

phường Trảng 

Bàng, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh

Kỹ sư
Kỹ thuật 

môi trường

Kỹ thuật môi 

trường

Trường Đại học 

Bách Khoa

UBND xã 

Thanh Phước

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

Không Không Không 0967500465

khu phố Gia 

Huỳnh, phường 

Trảng Bàng, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh

32 Trần Nguyễn Duy Khanh 20/11/1989

phường An Tịnh, 

thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây 

Ninh

Cử nhân
Khoa học 

môi trường

Khoa học 

môi trường

Trường Đại học 

Khoa học tự 

nhiên

UBND xã 

Thanh Phước

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

Không Không X 0987972718

khu phố Suối Sâu, 

phường An Tịnh, 

thị xã Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh

Người hoạt động 

không chuyên 

trách cấp xã đủ 24 

tháng

33 Đặng Thị Cương 20/03/1992

xã Hiệp Thạnh, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư
Quản lý 

đất đai

Quản lý đất 

đai

Trường Đại học 

Nông lâm 

TP.HCM

UBND xã 

Hiệp Thạnh

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

Không Không Không 0979033453

ấp Xóm Bố, xã 

Hiệp Thạnh, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh

34 Lê Thị Hồng Đào 16/03/1996

xã Hiệp Thạnh, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư

Công nghệ 

kỹ thuật 

môi trường

Công nghệ 

kỹ thuật môi 

trường

Trường Đại học 

Công nghiệp 

TP.HCM

UBND xã 

Hiệp Thạnh

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

Không Không Không 0968873182

ấp Xóm Bố, xã 

Hiệp Thạnh, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh

35 Lê Quang Y 03/02/1994

xã Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư, 

Thạc sĩ

Quản lý 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Quản lý Tài 

nguyên và 

Môi trường

Trường Đại học 

Bách Khoa

UBND xã 

Hiệp Thạnh

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

Không Không Không 0903630302

ấp Phước Đức B, 

xã Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

36 Trần Thị Kiều 19/05/1982

xã Thanh Phước, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân Luật Luật
Trường Đại học 

Trà Vinh

UBND xã 

Thạnh Đức

Văn hóa - Xã 

hội
Không Không X 0919370367

ấp Chánh, xã Hiệp 

Thạnh, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh

Con thương binh 

4/4

37 Nguyễn Thị Nhị 03/07/1998

xã Thạnh Đức, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân Xã hội học Xã hội học
Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng

UBND xã 

Thạnh Đức

Văn hóa - Xã 

hội
Không Không Không 0357228764

ấp Trà Võ, xã 

Thạnh Đức, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh

38 Phạm Thị Huỳnh Giang 05/03/2002

xã Thạnh Đức, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân Luật Luật
Trường Đại học 

Luật TP.HCM

UBND xã 

Thạnh Đức

Văn hóa - Xã 

hội
Không Không Không 0378350054

ấp Rộc B, xã 

Thạnh Đức, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh

III. CHỨC DANH VĂN HÓA - XÃ HỘI



Nam Nữ

Đơn vị dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

Số điện thoại 

liên lạc

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành đào 

tạo

Trường cơ sở, 

đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ghi chúHỌ VÀ TÊN Địa chỉ báo tin
Vị trí dự 

tuyển

Miễn thi 

tin học

Miễn thi 

ngoại ngữ
STT

39 Trần Thị Huyền Trang 01/02/1991

xã Thanh Phước, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân Luật Luật
Trường Đại học 

Huế

UBND xã 

Phước Trạch

Văn hóa - Xã 

hội
Không Không X 0774773395

ấp Rỗng Tượng, xã 

Thanh Phước, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Người hoạt động 

không chuyên 

trách cấp xã đủ 24 

tháng

40 Nguyễn Phan Cẩm  Hòa 17/02/1998 Bắc Ninh Cử nhân
Công tác 

xã hội

Công tác xã 

hội

Học viện cán bộ 

TP.HCM

UBND xã 

Phước Trạch

Văn hóa - Xã 

hội
Không Không Không 0388212041

ấp Bến Kinh, xã 

Đôn Thuận, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh

41 Phan Thị Kim Chi 23/01/1983

xã Hiệp Thạnh, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân Luật Luật
Trường Đại học 

Luật TP.HCM

UBND xã 

Phước Trạch

Văn hóa - Xã 

hội
Không Không X 0941698079

ấp Xóm Bố, xã 

Hiệp Thạnh, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh

Người hoạt động 

không chuyên 

trách cấp xã đủ 24 

tháng

42 Nguyễn Minh Hiếu 09/01/2000

Thị xã Hòa 

Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Cử nhân Luật Luật
Trường Đại học 

Mở TP.HCM

UBND xã 

Phước Trạch

Văn hóa - Xã 

hội
Không Không Không 0798183233

Khu phố 3, phường 

1, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

43 Đoàn Trần Gia Bảo 01/01/1995

xã Hiệp Thạnh, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân
Luật kinh 

tế
Luật Kinh tế

Trường Đại học 

Công nghệ 

TP.HCM

UBND xã 

Phước Thạnh

Văn phòng - 

Thống kê
Không Không Không 0917488268

ấp Chánh, xã Hiệp 

Thạnh, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh

44 Đoàn Tấn Phi 01/01/1997

xã Thanh Phước, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân
Tài chính - 

ngân hàng

Tài chính - 

ngân hàng

Trường Đại học 

Công ngiệp 

thực phầm 

TP.HCM

UBND xã 

Thanh Phước

Tài chính - Kế 

toán
Không Không Không 0394161124

ấp Xóm Đồng, xã 

Thanh Phước, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

45 Nguyễn Đức Phú 12/05/1989

thị trấn Gò Dầu, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Mở Hà Nội

UBND thị 

trấn Gò Dầu

Tài chính - Kế 

toán
X Không Không 0916010791

Khu phố Nội Ô B, 

thị trấn Gò Dầu, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cao đẳng nghề 

công nghệ thông 

tin

46 Lê Vũ Linh 01/01/1990

xã Đôn Thuận, 

thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây 

Ninh 

Cử nhân Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Mở TP.HCM

UBND xã 

Bàu Đồn

Tài chính - Kế 

toán
Không Không Không 0977662161

ấp Bến Kinh, xã 

Đôn Thuận, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh 

47 Nguyễn Bùi Mỹ Linh 28/09/1991

phường Trảng 

Bàng, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh 

Cử nhân Kế toán Kế toán

Trường Đại học 

Công nghiệp 

thực phẩm 

TP.HCM

UBND xã 

Phước Đông

Tài chính - Kế 

toán
Không Không Không 0392453478

Khu phố Gia 

Huỳnh, phường 

Trảng Bàng, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh 

IV. CHỨC DANH VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

V. CHỨC DANH TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN



Nam Nữ

Đơn vị dự 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

Số điện thoại 

liên lạc

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành đào 

tạo

Trường cơ sở, 

đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ghi chúHỌ VÀ TÊN Địa chỉ báo tin
Vị trí dự 

tuyển

Miễn thi 

tin học

Miễn thi 

ngoại ngữ
STT

48 Bùi Thùy Linh 22/09/1990

xã Cẩm Giang, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân Kế toán Kế toán

Trường Đại học 

kinh tế - Luật, 

ĐH Quốc gia 

TP.HCM

UBND xã 

Cẩm Giang

Tài chính - Kế 

toán
Không Không X 0375199296

ấp Cẩm Thắng, xã 

Cẩm Giang, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh

Người hoạt động 

không chuyên 

trách cấp xã đủ 24 

tháng

49 Đường Thị Bích Liễu 14/07/1987

xã Phước Trạch, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân
Tài chính - 

ngân hàng

Tài chính - 

ngân hàng

Trường Đại học 

Ngân hàng 

TP.HCM

UBND xã 

Phước Trạch

Tài chính - Kế 

toán
Không Không Không 0902702881

ấp Xóm Mía, xã 

Phước Trạch, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

50 Trần Thị Hồng Dung 18/09/1987

xã Thạnh Đức, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Mở TP.HCM

UBND xã 

Hiệp Thạnh

Tài chính - Kế 

toán
Không Không Không 0902726399

ấp Giữa, xã Hiệp 

Thạnh, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh

51 Trần Hồ Triệu Dương 14/11/1996

xã Long Thuận, 

huyện Bến Cầu, 

tỉnh Tây Ninh

Cử nhân
Tài chính - 

ngân hàng

Tài chính - 

ngân hàng

Trường Đại học 

Tài chính - 

Marketing

UBND xã 

Hiệp Thạnh

Tài chính - Kế 

toán
Không Không Không 0354362085

ấp Long Phi, xã 

Long Thuận, 

huyện Bến Cầu, 

tỉnh Tây Ninh

52 Nguyễn Thị Lệ Thành 21/11/1988

Phường Ninh 

Sơn, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh

Cử nhân Kế toán Kế toán

Trường Đại học 

kinh tế 

TP.HCM

UBND xã 

Thạnh Đức

Tài chính - Kế 

toán
Không Không Không 0984470014

ấp Bến Chò, xã 

Thạnh Đức, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh

53 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 26/07/1990

xã Hiếu Nhơn, 

huyện Vũng 

Liêm,  tỉnh Vĩnh 

Long

Cử nhân Kế toán Kế toán
Trường Đại học 

Mở TP.HCM

UBND xã 

Phước Thạnh

Tài chính - Kế 

toán
Không Không Không 0981514257

ấp Phước Hội B, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh

Tổng cộng danh sách có 53 thí sinh
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